Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk121323151][bookmark: _Hlk43053980]- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hà Tĩnh
  - Dự toán: Mua sắm máy giặt vắt, máy sấy công nghiệp và thiết bị bếp công nghiệp
  - Tên gói thầu: Mua sắm máy giặt vắt, máy sấy công nghiệp và thiết bị bếp công nghiệp
- Nguồn vốn: Quyết định số 456/QĐ-SYT ngày 21/5/2025 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
II. Yêu cầu về kỹ thuật
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
	- Hàng hóa mới 100%; sản xuất 2025 trở về sau
	- Yêu cầu đối với các hàng hóa, thiết bị: Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư: Chứng nhận C/O, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu. Nồi hơi công nghiệp dùng điện ngoài các giấy tờ cam kết cung cấp ở trên, nhà thầu cam kết cung cấp hồ sơ, thực hiện các thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng hệ thống nồi hơi theo quy định của pháp luật trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giấy tờ cung cấp gồm giấy chứng nhận kiểm định nồi hơi 
	- Chất lượng: Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại điểm 2.2 chương này (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT các tài liệu có tính pháp lý để chứng minh các thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa đề xuất).
	-  Catalogue/ tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, hãng sản xuất hoặc nhà phân phối của nhà sản xuất, hãng sản xuất chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch. Bản dịch tiếng Việt có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc tóm tắt nội dung nhưng phải chứng minh được hàng hoá đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.	
- Đáp ứng yêu cầu sửa chữa: Phụ tùng thay thế có sẵn trên thị trường, dễ vận chuyển, dễ thay thế, dễ sửa chữa.
- Thời gian bảo hành của tất cả hàng hóa: Tối thiểu 12 tháng.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.
     		
BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HOÁ CHÀO THẦU

	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT(2)
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu(3)
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất(4)
	Tài liệu tham chiếu(5)

	1
	Máy giặt vắt công nghiệp
	Máy giặt vắt công nghiệp
*Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng đồng thời hai chứng nhận: ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
Đạt tiêu chuẩn CE
Nguồn điện cấp: 3 pha, 380V/50Hz.
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Đặc tính kỹ thuật
- Thân máy, lồng giặt bằng thép không gỉ
- Có 8 chương trình định lượng hóa chất tiêu chuẩn với 4 ngăn chứa hóa chất
- Có 3 đường cấp nước: nước nóng, nước lạnh, nước đã được làm mềm. 
- Máy được trang bị bộ điều khiển điện tử chống mất cân bằng với biến tần, giúp phát hiện tải không cân bằng trước khi vắt
- Bộ vi xử lý mới EASY TOUCH với màn hình cảm ứng. Có 26 chương trình cài đặt sẵn.
- Khả năng lập trình, xuất và cập nhập chương trình không giới hạn, cập nhật phần mềm, thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc: Toàn bộ quy trình giặt (nhiệt độ, mực nước) được lưu trữ trong máy giặt và có thể được trích xuất sang máy tính thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn Giặt ướt trong bộ vi xử lý: có thể điều chỉnh hoàn toàn mực nước và tốc độ giặt cho đồ mỏng.
- Tiêu chuẩn nạp tối ưu để tối ưu hóa  tiết kiệm mức tiêu thụ nước và hóa chất.
- Tính năng hỗ trợ nạp đồ với chức năng điều khiển nước và vòng quay giúp dễ dàng nạp đồ vải
- Máy tích hợp phiên bản tự phục vụ bằng cách lắp đặt máy tính tiền hoặc đồng xu trên model tiêu chuẩn.
- Sản phẩm được chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE
- Có chế độ tự chuẩn đoán hư hỏng
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Công suất giặt: ≥ 35-39 kg/mẻ 
Đường kính lồng giặt: ≥ 860 mm
Chiều sâu lồng giặt:  ≥ 602 mm
Đường kính cửa:  ≥  560 mm
Dung tích lồng giặt: ≥  350 lít
Tốc độ giặt: ≥  45 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≥ 455 vòng/phút
Công suất motor: ≥  3 KW
Công suất gia nhiệt: ≥ 21 KW
Điện áp: 380V/50Hz/3 phase
Đường Nước cấp:  ≥  3/4 inch
Đường Nước xả: ≥  3 inch
Lượng nước tiêu thụ lớn nhất:  ≤ 199.6 lít/h
Lưu lượng nước thoát: ≥  200 lít/phút
* Các yêu cầu khác:
- Tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)
- Giấy chứngnhận chất lượng (CQ)
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
- Giấy chứng nhận ISO 14001:2015
- Tuyên bố về sự phù hợp CE 
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.
	Máy giặt vắt công nghiệp
*Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng đồng thời hai chứng nhận: ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
Đạt tiêu chuẩn CE
Nguồn điện cấp: 3 pha, 380V/50Hz.
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Đặc tính kỹ thuật
- Thân máy, lồng giặt bằng thép không gỉ
- Có 8 chương trình định lượng hóa chất tiêu chuẩn với 4 ngăn chứa hóa chất
- Có 3 đường cấp nước: nước nóng, nước lạnh, nước đã được làm mềm. 
- Máy được trang bị bộ điều khiển điện tử chống mất cân bằng với biến tần, giúp phát hiện tải không cân bằng trước khi vắt
- Bộ vi xử lý mới EASY TOUCH với màn hình cảm ứng. Có 26 chương trình cài đặt sẵn.
- Khả năng lập trình, xuất và cập nhập chương trình không giới hạn, cập nhật phần mềm, thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc: Toàn bộ quy trình giặt (nhiệt độ, mực nước) được lưu trữ trong máy giặt và có thể được trích xuất sang máy tính thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn Giặt ướt trong bộ vi xử lý: có thể điều chỉnh hoàn toàn mực nước và tốc độ giặt cho đồ mỏng.
- Tiêu chuẩn nạp tối ưu để tối ưu hóa  tiết kiệm mức tiêu thụ nước và hóa chất.
- Tính năng hỗ trợ nạp đồ với chức năng điều khiển nước và vòng quay giúp dễ dàng nạp đồ vải
- Máy tích hợp phiên bản tự phục vụ bằng cách lắp đặt máy tính tiền hoặc đồng xu trên model tiêu chuẩn.
- Sản phẩm được chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE
- Có chế độ tự chuẩn đoán hư hỏng
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Công suất giặt: ≥ 35-39 kg/mẻ 
Đường kính lồng giặt: ≥ 860 mm
Chiều sâu lồng giặt:  ≥ 602 mm
Đường kính cửa:  ≥  560 mm
Dung tích lồng giặt: ≥  350 lít
Tốc độ giặt: ≥  45 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≥ 455 vòng/phút
Công suất motor: ≥  3 KW
Công suất gia nhiệt: ≥ 21 KW
Điện áp: 380V/50Hz/3 phase
Đường Nước cấp:  ≥  3/4 inch
Đường Nước xả: ≥  3 inch
Lượng nước tiêu thụ lớn nhất:  ≤ 199.6 lít/h
Lưu lượng nước thoát: ≥  200 lít/phút
* Các yêu cầu khác:
- Tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)
- Giấy chứngnhận chất lượng (CQ)
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
- Giấy chứng nhận ISO 14001:2015
- Tuyên bố về sự phù hợp CE 
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.
	Hãng sản xuất: xx
Mã hiệu: xx
Ký hiệu (Model): xx
	- Về thông số kỹ thuật chi tiết: trang số … (bảng số…), Catalogue;
- Về tính hợp lệ của hàng hóa:  Bảng liệt kê chi tiết hàng hóa, ... (file xx, đính kèm cùng E-HSDT)
- Về hình ảnh sản phẩm thực tế
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	…
	...
	…
	…
	…


Ghi chú:
(1) Dẫn chiếu theo theo nội dung danh mục hàng hóa tại Mẫu số 01A, Chương IV.
(2) Dẫn chiếu theo yêu cầu tại khoản 2..2, Mục 1, Chương V, E-HSMT.
(3) Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu trong E-HSMT. Số liệu phải được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.
(4) Nhà thầu ghi rõ xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất hàng hóa phù hợp với đề xuất về kỹ thuật
(5) Nhà thầu phải dẫn chứng số trang, phần, mục, tài liệu cụ thể của HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, để Chủ đầu tư tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, Chủ đầu tư sẽ tra cứu thông tin trên website của hãng sản xuất/đại lý phân phối để xem xét. Nếu Chủ đầu tư không tìm thấy các thông tin về hàng hóa trên website hoặc có thông tin nhưng các thông tin này sai lệch về kỹ thuật so với tài liệu do nhà thầu cung cấp trong HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của sản phẩm dự thầu thì Nhà thầu phải chấp nhận kết quả đánh giá của Chủ đầu tư.

2.2. Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật

	I 
	Thiết bị giặt, sấy công nghiệp

	1
	Máy giặt vắt công nghiệp

	Máy giặt vắt công nghiệp
*Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng đồng thời hai chứng nhận: ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
Đạt tiêu chuẩn CE
Nguồn điện cấp: 3 pha, 380V/50Hz.
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Đặc tính kỹ thuật
- Thân máy, lồng giặt bằng thép không gỉ
- Có 8 chương trình định lượng hóa chất tiêu chuẩn với 4 ngăn chứa hóa chất
- Có 3 đường cấp nước: nước nóng, nước lạnh, nước đã được làm mềm. 
- Máy được trang bị bộ điều khiển điện tử chống mất cân bằng với biến tần, giúp phát hiện tải không cân bằng trước khi vắt
- Bộ vi xử lý mới EASY TOUCH với màn hình cảm ứng. Có 26 chương trình cài đặt sẵn.
- Khả năng lập trình, xuất và cập nhập chương trình không giới hạn, cập nhật phần mềm, thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc: Toàn bộ quy trình giặt (nhiệt độ, mực nước) được lưu trữ trong máy giặt và có thể được trích xuất sang máy tính thông qua cổng USB
- Tiêu chuẩn Giặt ướt trong bộ vi xử lý: có thể điều chỉnh hoàn toàn mực nước và tốc độ giặt cho đồ mỏng.
- Tiêu chuẩn nạp tối ưu để tối ưu hóa  tiết kiệm mức tiêu thụ nước và hóa chất.
- Tính năng hỗ trợ nạp đồ với chức năng điều khiển nước và vòng quay giúp dễ dàng nạp đồ vải
- Máy tích hợp phiên bản tự phục vụ bằng cách lắp đặt máy tính tiền hoặc đồng xu trên model tiêu chuẩn.
- Sản phẩm được chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE
- Có chế độ tự chuẩn đoán hư hỏng
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Công suất giặt: ≥ 35-39 kg/mẻ 
Đường kính lồng giặt: ≥ 860 mm
Chiều sâu lồng giặt:  ≥ 602 mm
Đường kính cửa:  ≥  560 mm
Dung tích lồng giặt: ≥  350 lít
Tốc độ giặt: ≥  45 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≥ 455 vòng/phút
Công suất motor: ≥  3 KW
Công suất gia nhiệt: ≥ 21 KW
Điện áp: 380V/50Hz/3 phase
Đường Nước cấp:  ≥  3/4 inch
Đường Nước xả: ≥  3 inch
Lượng nước tiêu thụ lớn nhất:  ≤ 199.6 lít/h
Lưu lượng nước thoát: ≥  200 lít/phút
* Các yêu cầu khác:
- Tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)
- Giấy chứngnhận chất lượng (CQ)
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
- Giấy chứng nhận ISO 14001:2015
- Tuyên bố về sự phù hợp CE 
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	2
	Máy sấy công nghiệp

	Máy sấy công nghiệp
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015, Nguồn điện cấp: 3 pha, 380V/50Hz.
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Đặc tính kỹ thuật:
- Hệ thống truyền động chịu được tải trọng lớn
- Có chế độ làm mát và chống nhăn
- Bộ điều khiển hẹn giờ kỹ thuật số (DTC)
- Màn hình điện tử hiển thị thông số
- Lồng sấy bằng thép không gỉ
- Cửa có công tắc an toàn giúp dừng máy khi cửa mở
- Có lưới lọc xơ vải và ngăn kéo đựng xơ vải, có đèn cảnh báo khi đến chu kỳ vệ sinh
- Máy sử dụng bộ điều khiển linh hoạt theo dõi nhiệt độ, thời gian và quá trình sấy với độ chính xác tuyệt đối
- Máy có thiết kế xi lanh chắc chắn với ổ trục kép kín và bộ truyền động đai êm ái. 
- Các puli được đúc bằng gang đảm bảo độ bền. 
- Khung đế chắc chắn bảo vệ máy trong quá trình vận chuyển và lắp đặt. 
- Máy sấy được thiết kế hoàn toàn kín với lớp cách nhiệt giúp cải thiện hiệu suất bằng cách thu nhiệt bức xạ và giữ lại bên trong máy sấy.
- Tất cả các động cơ đều được bao bọc hoàn toàn và làm mát bằng quạt để ngăn ngừa xơ vải tích tụ
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Công suất giặt: ≥  34 kg/mẻ 
Đường kính lồng sấy: ≥  922 mm
Chiều sâu lồng sấy: ≥  910 mm
Công suất motor truyền động: ≥ 0.75 KW
Công suất mô tơ quạt gió: ≥  0.75 KW
Công suất gia nhiệt: ≥  36 KW
Đường kính ống thoát khí: ≥ 203 mm
Điện áp: 380V/50Hz/3 phase hoặc tương đương
* Các yêu cầu khác:
- Tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)
- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	II
	Thiết bị bếp công nghiệp

	3
	Nồi hơi công nghiệp dùng điện

	Nồi hơi công nghiệp dùng điện
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Đặc tính kỹ thuật:
- Lò hơi đốt điện loại: ≥  200KW/giờ; 172.000 kcal/giờ
- Công suất hơi: ≥  270 kg hơi/giờ
- Sử dụng điện năng, chi phí bảo trì thấp với chi phí điện vừa phải, thân thiện với môi trường bởi tính hệ thống làm sạch.
- Điện áp: 380V/50-60Hz/3phase
*Thông số kỹ thuật chi tiết
1. Lò hơi:
- Công suất sinh nhiệt ≥  172.000 Kcal/giờ
- Công suất hơi: ≥  270 kg hơi/giờ
- Điện trở lò hơi: ≥  200 KW, số lượng bộ gia nhiệt (heater): ≤ 03
- Áp suất vận hành tối đa: ≤ 10 kg/cm2
- Phương pháp kiểm soát mực nước: Kiểu điện cực
- Thiết bị an toàn: Báo mực nước thấp và tự động ngắt
- Thiết bị chống quá nhiệt
- Tự động ngắt, giải phóng áp suất
- Kết nối hơi đường kính: ≥ 32A
- Kết nối nước đường kính: ≥ 20A
- Điều khiển: PCB Sofware Màn hình LCD hệ điều khiển microcomputer cho phép cài đặt, điểu khiển và hiển thị các chương trình khác nhau 
- Công suất máy bơm: ≥ 0.7 KW
2. Hệ thống làm mềm nước tự động:
Dung tích: ≥  20 lít
Áp suất vận hành: ≤   1.5 -5 kg/cm² 
Đường kính: ≥ 20A
Điện áp: 220V/50Hz/1 phase (3Watt)
3. Bể cấp nước cho Lò hơi 
Thể tích ≥  500 lít vật liệu Inox 304.
Gồm 02 bơm cấp nước lưu lượng 1-3 (m3/h)
4. Bình ngưng tự Inox 300 lít SUS 304
5. Hệ thống đường ống kết nối từ lò hơi đến thiết bị:
- Đường ống dẫn hơi bằng thép cán nóng đúc liền bọc bảo ôn bống thủy tinh ngoài bọc Inox 430 dầy 0,4mm
- Bộ cốc xả nước ngưng cho từng thiết bị
- Van chặn D20-25
* Các yêu cầu khác:
- Giấy chứng nhận kiểm định nồi hơi được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền
- Tài liệu kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)
- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). 
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	4
	Tủ cơm

	Tủ cơm 
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Vật liệu: Inox 304
Công suất nấu tối đa: 100kg 
Tủ bao gồm 24 khay, kích thước khay: 400x600x70 mm 
Thân vỏ, cánh tủ bằng 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài 
bằng inox dày 0.6-0.8mm, giữa có lớp xốp cách nhiệt 
Đáy tủ dày 1.0 mm, dàn hơi ống D32, dày 1.5 mm 
Thiết bị tích hợp van cấp nước tự động, van xả đáy
Tủ có 4 bánh xe trong đó 2 bánh có phanh, dễ dàng 
di chuyển 
Đồng hồ áp gắn ở cánh cửa kiểm soát áp suất buồng nấu
Kích thước thiết bị: 1100x750x1600 mm 
Vật liệu và kiểu dáng công nghiệp, che mối hàn bằng khí Argon chống oxi hóa. 
* Các yêu cầu khác:
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	5
	Nồi nấu nước sôi

	Nồi nấu nước sôi 
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
Thông số kỹ thuật chi tiết
Vật liệu: Inox 304 
Công suất nấu tối đa: 60 lít 
Nồi có 2 vách trong dày 3.0 mm, lớp ngoài cùng 
dày 0.6-0.8mm, giữa có lớp xốp cách nhiệt 
Nồi bao gồm nắp đậy bằng inox dày 1.5mm;
Chân nồi bằng ống inox D50 
Kích thước nồi: D450x400 mm 
Kích thước thiết bị: D550x750 mm 
Đồng hồ áp gắn phía trước đường vào hơi
Van xả đáy 3/4
Đường ống cấp hơi DN20
Đường ống hồi hơi DN 15
Vật liệu và kiểu dáng công nghiệp, che mối hàn bằng khí Argon chống oxi hóa 
* Các yêu cầu khác:
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếngViệt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	6
	Nồi canh

	Nồi canh
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Dung tích: 150 lít; Kích thước:  Ø750 x 600 mm 
Vật liệu: Inox 304 gồm 3 lớp inox, 2 lớp trong 
bằng inox dày 3.0mm, 1 lớp xốp cách nhiệt, 1 lớp ngoài dày 0,6mm.
Đồng hồ áp gắn phía trước đường vào hơi
Mặt đáy làm bằng chỏm cầu inox 304 dày 3.0mm
Van xả đáy 3/4
Đường ống cấp hơi DN20
Đường ống hồi hơi DN 15
 Che mối hàn bằng khí argon, chống oxi hóa  
* Các yêu cầu khác:
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	7
	Nồi xào

	Nồi xào
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
*Thông số kỹ thuật chi tiết
Kích thước:  Ø750 x 350 mm 
Vật liệu: Inox 304 gồm 3 lớp inox, 2 lớp trong bằng inox dày 3.0mm, 1 lớp xốp cách nhiệt, 1 lớp ngoài dày 0,6mm. 
Đồng hồ áp gắn phía trước đường vào hơi
Mặt đáy làm bằng chỏm cầu inox 304 dày 3.0mm
Van xả đáy 3/4
Đường ống cấp hơi DN20
Đường ống hồi hơi DN 15.  
Che mối hàn bằng khí argon, chống oxi hóa  
Vật liệu và kiểu dáng công nghiệp 
* Các yêu cầu khác:
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.

	8
	Nồi hầm cháo
	Nồi hầm cháo
Yêu cầu chung
Hàng mới 100% 
Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
* Cấu hình thiết bị
Máy chính
Bộ lắp đặt hoàn chỉnh
* Thông số kỹ thuật chi tiết
Dung tích: 30 lít; Kích thước:  Ø450 x 750 mm 
Vật liệu: Inox 304 gồm 3 lớp inox, 2 lớp trong 
bằng inox dày 3.0mm, 1 lớp xốp cách nhiệt, 1 lớp ngoài dày 0,6mm. 
Đồng hồ áp gắn phía trước đường vào hơi
Van xả đáy 3/4
Đường ống cấp hơi DN20
Đường ống hồi hơi DN 15.   
Che mối hàn bằng khí argon, chống oxi hóa  
Vật liệu và kiểu dáng công nghiệp 
* Các yêu cầu khác:
- Catalogue gốc của sản phẩm. 
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.
- Lắp đặt và đào tạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử và đào tạo sử dụng tại chỗ.


- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép chi tiết theo Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu
2.3. Các yêu cầu biện pháp cung cấp, lắp đặt trang thiết bị:
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E- HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
- Bảo hành các vật tư thiết bị theo yêu cầu.
2.4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:
Kiểm tra  nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.
Hình thức kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm và chạy thử
Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì bên bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt, sử dụng.
2.5. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa thân thiện với môi trường;
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E- HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm và chạy thử
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt, sử dụng.

